
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA:____________________                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                   Tp.HCM, ngày __  tháng __  năm 20…. 

 

PHIẾU BÁO NGHỈ 
(Kèm theo Quy trình báo nghỉ, dạy bù,dạy thay ngày ….  tháng ….. năm 20…) 

 
Kính gửi:  

      - Phòng Quản lý đào tạo. 

      - Lãnh đạo Khoa/Ban/Bộ môn : ____________________ 

Tôi tên : _________________________________     

Giảng viên Khoa/Ban/Bộ môn: ____________________ 

Báo nghỉ dạy từ ngày ____ tháng ____ năm 20__  đến ngày ____ tháng __ năm 20__   

Lý do báo nghỉ:_____________________________________________ 

Nhóm – Lớp , số tiết , … cụ thể như sau: 

STT Ngày/tháng Buổi Nhóm lớp Tên môn học Số tiết Ghi chú 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

6 
 
 

     

7 
 
 

     

8 
 
 

     

9 
 
 

     

10 
 
 

     

 Phòng Quản lý đào tạo   Khoa/Ban   Gỉang viên báo nghỉ 
                                                                                                                                        (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA/BAN:____________________                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
              

      Tp.HCM, ngày ___ tháng___ năm 20…. 

 

PHIẾU BÁO DẠY BÙ 
(Kèm theo Quy trình báo nghỉ, dạy bù,dạy thay ngày ….  tháng ….. năm 20…) 

 

Kính gửi:  

      - Phòng Quản lý đào tạo. 

      - Lãnh đạo Khoa/Ban/Bộ môn : ____________________  

Tôi tên : _________________________________ . 

Giảng viên Khoa/Ban/Bộ môn: ____________________ 

Căn cứ phiếu báo nghỉ dạy/thông báo nghỉ dạy gởi Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại 
học Mở ngày _ tháng _ năm 20__.  Tôi đăng ký dạy bù các lớp đã nghỉ cụ thể như sau: 
 

STT Ngày/tháng Buổi Nhóm lớp Tên môn học Số tiết Ghi chú 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

6 
 
 

     

7 
 
 

     

8 
 
 

     

9 
 
 

     

10 
 
 

     

 Tổng cộng     
 
 

 Phòng Quản lý đào tạo  Khoa/Ban   Gỉang viên báo dạy bù 
                                                                                                                          (ký tên, ghi rõ họ tên) 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA/BAN:________________                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                   Tp.HCM, ngày__  tháng___ năm 20…. 

 

PHIẾU BÁO DẠY THAY 
(Kèm theo Quy trình báo nghỉ, dạy bù,dạy thay ngày ….  tháng ….. năm 20…) 

 

Kính gửi:  

      - Phòng Quản lý đào tạo. 

      - Lãnh đạo Khoa/Ban/Bộ môn : ____________________  

Tôi tên : _________________________________     

Giảng viên Khoa/Ban/Bộ môn: ____________________ 

Căn cứ phiếu báo nghỉ dạy/thông báo nghỉ dạy gởi Phòng Quản lý đào tạo ngày _ 
tháng __ năm 20__  
Của giảng viên:___________________________________  
Khoa/Bộ môn:______________  bố trí giảng viên dạy thay như sau: 
TT Ngày/tháng Thứ Lớp Tên môn học Số tiết Họ tên GV dạy thay 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

 Tổng cộng   
 
 

  

   
Trường hợp không có giảng viên dạy thay(nêu rõ lý do):  ………………………………. 
………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………… 
Phòng Quản lý đào tạo        Khoa/Ban              

                                                                                                                             

 
 


